
TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học kỳ: I Năm học: 2020 - 2021

Lớp: K52- TRUNG CẤP LÁI TÀU ĐƯỜNG SẮT 4 Khoa: Đầu máy - Toa xe

Địa điểm học tập: Phòng 103 - Trường Cao đẳng Đường sắt - Long Biên - Hà Nội

1. Tuần thứ: 51. Từ 27/7/2020 đến 31/7/2020

Thứ Buổi
Số 

tiết
Ngày/tháng Môn học/môdul

Phòng 

học
Giảng viên Ghi chú

3 Bộ phận chạy đầu máy Khuất Minh Tâm

3 Truyền động điện và điện đầu máy Thân Văn Cương

3 Hãm đầu máy Ngô Mạnh Cường

3 Tổ chức vận dụng đầu máy Lại Tuấn Khanh

3 Hãm đầu máy Ngô Mạnh Cường

3 Truyền động điện và điện đầu máy Thân Văn Cương

3 Hãm đầu máy Ngô Mạnh Cường

3 Truyền động điện và điện đầu máy Thân Văn Cương

3 Bộ phận chạy đầu máy Khuất Minh Tâm

3 Truyền động điện và điện đầu máy Thân Văn Cương

2. Tuần thứ: 52. Từ 03/8/2020 đến 07/8/2020

Thứ Buổi
Số 

tiết
Ngày/tháng Môn học/môdul

Phòng 

học
Giảng viên Ghi chú

3 Bộ phận chạy đầu máy Khuất Minh Tâm

3 Truyền động điện và điện đầu máy Thân Văn Cương

3 Hãm đầu máy Ngô Mạnh Cường

3 Tổ chức vận dụng đầu máy Lại Tuấn Khanh

3 Hãm đầu máy Ngô Mạnh Cường

3 Truyền động điện và điện đầu máy Thân Văn Cương

3 Hãm đầu máy Ngô Mạnh Cường

3 Truyền động điện và điện đầu máy Thân Văn Cương

3 Bộ phận chạy đầu máy Khuất Minh Tâm

3 Truyền động điện và điện đầu máy Thân Văn Cương

27-07-2020

THỜI KHOÁ BIỂU

2

3

4

6

Sáng

Sáng

Sáng

Sáng

28-07-2020

29-07-2020

31-07-2020

P103

P103

P103

5 Sáng 30-07-2020 P103

P103

4 Sáng 05-08-2020 P103

3 Sáng 04-08-2020 P103

6 Sáng 07-08-2020 P103

2 Sáng 03-08-2020 P103

5 Sáng 06-08-2020 P103



3. Tuần thứ: 01. Năm học 2020-2021. Từ 10/8/2020 đến 14/8/2020

Thứ Buổi
Số 

tiết
Ngày/tháng Môn học/môdul

Phòng 

học
Giảng viên Ghi chú

3 Bộ phận chạy đầu máy Khuất Minh Tâm

3 Truyền động điện và điện đầu máy Thân Văn Cương

3 Hãm đầu máy Ngô Mạnh Cường

3 Tổ chức vận dụng đầu máy Lại Tuấn Khanh

3 Hãm đầu máy Ngô Mạnh Cường

3 Truyền động điện và điện đầu máy Thân Văn Cương

3 Hãm đầu máy Ngô Mạnh Cường

3 Truyền động điện và điện đầu máy Thân Văn Cương

3 Bộ phận chạy đầu máy Khuất Minh Tâm

3 Truyền động điện và điện đầu máy Thân Văn Cương

4. Tuần thứ: 02. Từ 17/8/2020 đến 21/8/2020

Thứ Buổi
Số 

tiết
Ngày/tháng Môn học/môdul

Phòng 

học
Giảng viên Ghi chú

3 Bộ phận chạy đầu máy Khuất Minh Tâm

3 Truyền động điện và điện đầu máy Thân Văn Cương

3 Hãm đầu máy Ngô Mạnh Cường

3 Tổ chức vận dụng đầu máy Lại Tuấn Khanh

3 Hãm đầu máy Ngô Mạnh Cường

3 Truyền động điện và điện đầu máy Thân Văn Cương

3 Hãm đầu máy Ngô Mạnh Cường

3 Truyền động điện và điện đầu máy Thân Văn Cương

3 Bộ phận chạy đầu máy Khuất Minh Tâm

3 Truyền động điện và điện đầu máy Thân Văn Cương

5. Tuần thứ: 03. Từ 24/8/2020 đến 28/8/2020

Thứ Buổi
Số 

tiết
Ngày/tháng Môn học/môdul

Phòng 

học
Giảng viên Ghi chú

3 Bộ phận chạy đầu máy Khuất Minh Tâm

3 Truyền động điện và điện đầu máy Thân Văn Cương

3 Hãm đầu máy Ngô Mạnh Cường

3 Tổ chức vận dụng đầu máy Lại Tuấn Khanh

3 Hãm đầu máy Ngô Mạnh Cường

3 Truyền động điện và điện đầu máy Thân Văn Cương

3 Hãm đầu máy Ngô Mạnh Cường

3 Truyền động điện và điện đầu máy Thân Văn Cương

3 Bộ phận chạy đầu máy Khuất Minh Tâm

3 Truyền động điện và điện đầu máy Thân Văn Cương

3 Sáng 11-08-2020 P103

4 Sáng 12-08-2020 P103

2 Sáng 17-08-2020 P103

5 Sáng 13-08-2020 P103

6 Sáng 14-08-2020 P103

2 Sáng 10-08-2020 P103

3 Sáng 18-08-2020 P103

4 Sáng 19-08-2020 P103

2 Sáng 24-08-2020 P103

5 Sáng 20-08-2020 P103

6 Sáng 21-08-2020 P103

3 Sáng 25-08-2020 P103

4 Sáng 26-08-2020 P103

5 Sáng 27-08-2020 P103

6 Sáng 28-08-2020 P103



6. Tuần thứ: 04. Từ 31/8/2020 đến 04/9/2020

Thứ Buổi
Số 

tiết
Ngày/tháng Môn học/môdul

Phòng 

học
Giảng viên Ghi chú

3 Tổ chức vận dụng đầu máy Lại Tuấn Khanh

3 Truyền động điện và điện đầu máy Thân Văn Cương

3 Hãm đầu máy Ngô Mạnh Cường

3 Tổ chức vận dụng đầu máy Lại Tuấn Khanh

3 Hãm đầu máy Ngô Mạnh Cường

3 Truyền động điện và điện đầu máy Thân Văn Cương

3 Hãm đầu máy Ngô Mạnh Cường

3 Truyền động điện và điện đầu máy Thân Văn Cương

3 Hãm đầu máy Ngô Mạnh Cường

3 Truyền động điện và điện đầu máy Thân Văn Cương

7. Tuần thứ: 05. Từ 07/9/2020 đến 11/9/2020

Thứ Buổi
Số 

tiết
Ngày/tháng Môn học/môdul

Phòng 

học
Giảng viên Ghi chú

3 Tổ chức vận dụng đầu máy Lại Tuấn Khanh

3 Truyền động điện và điện đầu máy Thân Văn Cương

3 Hãm đầu máy Ngô Mạnh Cường

3 Tổ chức vận dụng đầu máy Lại Tuấn Khanh

3 Tổ chức vận dụng đầu máy Lại Tuấn Khanh

3

3

3

3

3

8. Tuần thứ: 06. Từ 11/9/2020 đến 18/9/2020: Lớp thi kết thúc môn học theo kế hoạch thi. 

9. Tuần thứ: 07. Từ 21/9/2020 đến 25/9/2020

Thứ Buổi
Số 

tiết
Ngày/tháng Môn học/môdul

Phòng 

học
Giảng viên Ghi chú

3 Kỹ thuật lái đầu máy Nguyễn Khắc Châu

3 Nghiệp vụ sử dụng thiết bị đuôi tàu Nguyễn Hữu Quỳnh

3 An toàn giao thông vận tải đường sắt Đoàn Đình Quang

3 Tổ chức vận tải hàng hóa và thương vụ Phan Thị Thu Hương

3 Kỹ thuật lái đầu máy Nguyễn Khắc Châu

3 Nghiệp vụ sử dụng thiết bị đuôi tàu Nguyễn Hữu Quỳnh

3 An toàn giao thông vận tải đường sắt Đoàn Đình Quang

3 Tổ chức vận tải hàng hóa và thương vụ Phan Thị Thu Hương

3 Kỹ thuật lái đầu máy Nguyễn Khắc Châu

3 Tổ chức vận tải hàng hóa và thương vụ Phan Thị Thu Hương

2 Sáng 31-08-2020 P103

3 Sáng 01-09-2020 P103

4 Sáng 02-09-2020 P103

2 Sáng 07-09-2020 P103

5 Sáng 03-09-2020 P103

6 Sáng 04-09-2020 P103

3 Sáng 08-09-2020 P103

4 Sáng 09-09-2020

2 Sáng 21-09-2020 P103

5 Sáng 10-09-2020

6 Sáng 11-09-2020

3 Sáng 22-09-2020 P103

4 Sáng 23-09-2020 P103

5 Sáng 24-09-2020 P103

6 Sáng 25-09-2020 P103

Giảng viên tự 

tổ chức học bù

Lớp thi kết thúc môn học theo kế 

hoạch thi. 



10. Tuần thứ: 08. Từ 28/9/2020 đến 02/10/2020

Thứ Buổi
Số 

tiết
Ngày/tháng Môn học/môdul

Phòng 

học
Giảng viên Ghi chú

3 Kỹ thuật lái đầu máy Nguyễn Khắc Châu

3 Nghiệp vụ sử dụng thiết bị đuôi tàu Nguyễn Hữu Quỳnh

3 An toàn giao thông vận tải đường sắt Đoàn Đình Quang

3 Tổ chức vận tải hàng hóa và thương vụ Phan Thị Thu Hương

3 Kỹ thuật lái đầu máy Nguyễn Khắc Châu

3 Nghiệp vụ sử dụng thiết bị đuôi tàu Nguyễn Hữu Quỳnh

3 An toàn giao thông vận tải đường sắt Đoàn Đình Quang

3 Tổ chức vận tải hàng hóa và thương vụ Phan Thị Thu Hương

3 Kỹ thuật lái đầu máy Nguyễn Khắc Châu

3 Tổ chức vận tải hàng hóa và thương vụ Phan Thị Thu Hương

11. Tuần thứ: 09. Từ 05/10/2020 đến 09/10/2020

Thứ Buổi
Số 

tiết
Ngày/tháng Môn học/môdul

Phòng 

học
Giảng viên Ghi chú

3 Kỹ thuật lái đầu máy Nguyễn Khắc Châu

3 Nghiệp vụ sử dụng thiết bị đuôi tàu Nguyễn Hữu Quỳnh

3 An toàn giao thông vận tải đường sắt Đoàn Đình Quang

3 Tổ chức vận tải hàng hóa và thương vụ Phan Thị Thu Hương

3 Kỹ thuật lái đầu máy Nguyễn Khắc Châu

3 Nghiệp vụ sử dụng thiết bị đuôi tàu Nguyễn Hữu Quỳnh

3 An toàn giao thông vận tải đường sắt Đoàn Đình Quang

3 Tổ chức vận tải hàng hóa và thương vụ Phan Thị Thu Hương

3 Kỹ thuật lái đầu máy Nguyễn Khắc Châu

3 Tổ chức vận tải hàng hóa và thương vụ Phan Thị Thu Hương

12. Tuần thứ: 10. Từ 12/10/2020 đến 16/10/2020

Thứ Buổi
Số 

tiết
Ngày/tháng Môn học/môdul

Phòng 

học
Giảng viên Ghi chú

3 Kỹ thuật lái đầu máy Nguyễn Khắc Châu

3 Nghiệp vụ sử dụng thiết bị đuôi tàu Nguyễn Hữu Quỳnh

3 An toàn giao thông vận tải đường sắt Đoàn Đình Quang

3 Tổ chức vận tải hàng hóa và thương vụ Phan Thị Thu Hương

3 Kỹ thuật lái đầu máy Nguyễn Khắc Châu

3 Nghiệp vụ sử dụng thiết bị đuôi tàu Nguyễn Hữu Quỳnh

3 An toàn giao thông vận tải đường sắt Đoàn Đình Quang

3 Tổ chức vận tải hàng hóa và thương vụ Phan Thị Thu Hương

3 Kỹ thuật lái đầu máy Nguyễn Khắc Châu

3 Tổ chức vận tải hàng hóa và thương vụ Phan Thị Thu Hương

05-10-2020

2 Sáng 28-09-2020 P103

5 Sáng 15-10-2020 P103

6 Sáng

3 Sáng 29-09-2020 P103

4 Sáng 30-09-2020 P103

5 Sáng 01-10-2020 P103

6 Sáng 02-10-2020 P103

2 Sáng

P103

P103

6 Sáng 09-10-2020 P103

4 Sáng 07-10-2020 P103

5 Sáng 08-10-2020 P103

3 Sáng 06-10-2020

P103

2 Sáng 12-10-2020 P103

3 Sáng 13-10-2020

16-10-2020 P103

4 Sáng 14-10-2020 P103



13. Tuần thứ: 11. Từ 19/10/2020 đến 23/10/2020

Thứ Buổi
Số 

tiết
Ngày/tháng Môn học/môdul

Phòng 

học
Giảng viên Ghi chú

3 Kỹ thuật lái đầu máy Nguyễn Khắc Châu

3 Nghiệp vụ sử dụng thiết bị đuôi tàu Nguyễn Hữu Quỳnh

3 An toàn giao thông vận tải đường sắt Đoàn Đình Quang

3 Tổ chức vận tải hàng hóa và thương vụ Phan Thị Thu Hương

3 Kỹ thuật lái đầu máy Nguyễn Khắc Châu

3 Nghiệp vụ sử dụng thiết bị đuôi tàu Nguyễn Hữu Quỳnh

3 An toàn giao thông vận tải đường sắt Đoàn Đình Quang

3 Tổ chức vận tải hàng hóa và thương vụ Phan Thị Thu Hương

3 Kỹ thuật lái đầu máy Nguyễn Khắc Châu

3 Tổ chức vận tải hàng hóa và thương vụ Phan Thị Thu Hương

14. Tuần thứ: 12. Từ 26/10/2020 đến 30/10/2020

Thứ Buổi
Số 

tiết
Ngày/tháng Môn học/môdul

Phòng 

học
Giảng viên Ghi chú

3 Kỹ thuật lái đầu máy Nguyễn Khắc Châu

3 An toàn giao thông vận tải đường sắt Đoàn Đình Quang

3 Kỹ thuật lái đầu máy Nguyễn Khắc Châu

3 An toàn giao thông vận tải đường sắt Đoàn Đình Quang

3 Kỹ thuật lái đầu máy Nguyễn Khắc Châu

3 An toàn giao thông vận tải đường sắt Đoàn Đình Quang

3 Kỹ thuật lái đầu máy Nguyễn Khắc Châu

3 An toàn giao thông vận tải đường sắt Đoàn Đình Quang

3 Kỹ thuật lái đầu máy Nguyễn Khắc Châu

3 An toàn giao thông vận tải đường sắt Đoàn Đình Quang

Ghi chú:

1. Kiểm tra hết 4 môn học sau tuần 13, 14 (Từ ngày 02/11 đến 13/11/2020)

2. Môn Kỹ thuật lái đầu máy; BPC; NVSDTBĐT; TCVDĐM; TĐĐ và ĐĐM Thi trắc nghiệm trên máy tính

Nơi nhận:

- Thông báo trên Website; PHÒNG ĐÀO TẠO
- Hiệu trưởng, Phó HT ĐT;

- Khoa ĐM-TX, Phòng KĐCL;

- Lưu Đào tạo;

Phạm Ngọc Hoàn

4 Sáng 28-10-2020 P103

4 Sáng 21-10-2020 P103

5 Sáng 22-10-2020 P103

6 Sáng 23-10-2020 P103

2 Sáng 26-10-2020 P103

3 Sáng 27-10-2020 P103

2 Sáng 19-10-2020 P103

3 Sáng 20-10-2020 P103

Phạm Văn Chánh

5 Sáng 29-10-2020 P103

6 Sáng 30-10-2020 P103

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký


